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	Tiết 46
New words
a/
- Đọc phần New words sách student’s book trang 44.
- Điền từ vào bên dưới hình cho phù hợp.
b/ Dùng từ mới đã học để nói thành câu theo mẫu đã cho sẵn.
Useful language
-Nghe, lặp lại và hiểu các mẫu câu.
Tiết 47,48
a/
- Đọc bài đọc trang 45, lựa chọn tựa bài thích hợp nhất. 
b/
- Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Exercise:
1. What would you like ________ ?
A.order		B.to order		C.orders		D.ordering
2. How much are _______ shoes over there?
A. this			B.that			C.those		D.these
3. I like this jacket. Do you have _______ in blue?
A.it			B.them		C.they			D.this
4. Do you want to try them ______?
A.in			B.on			C.at			D.with
5. He likes _______ football with his dad.
A.plays		B.play			C.to play		D. playing
6. My mother usually _______ to the supermarket after work.
A.go			B.goes		           C.to go		D. going
7. _______ does the festival start ?
A.What time		B.Where		C.How		D. What
8. Do you like math?
A.Yes, I does				B.No, I don’t
C.Yes, I don’t			D.No, I doesn’t
9. What _______ do you like best? - I like math, biology and English.
A.food		B.subject		C.drink		D. author
10. I don’t like literature, physics______ geography.
A.or			B.and			C.with		           D.about



Bài ghi học sinh
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I. New words:
1. fish sauce (n): nước mắm 
2. fry (v): chiên, rán
3. noodles (n): mì 
4. grill (v): nướng
5. beef (n): thịt bò
6. seafood (n): hải sản
7. lamb (n): thịt cừu
8. herb (n): rau thơm
9. pork (n): thịt heo 
10. taste (n): mùi vị, hương vị
11. delicious (adj): ngon
12. dish (n): món ăn
II.Useful language:
What’s bún bò Huế?			It’s a noodles dish from Vietnam.
What do people make it with?	Noodles, beef and herbs.	
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